
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – KHỐI 10 

 

 

 

Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/ 

đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tỉ lệ 

% điểm 
TNKQ nhiều lựa chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 
Khí quyển 

 

– Khái niệm khí 

quyển 

– Nhiệt độ không khí 

– Khí áp và gió 

– Mưa 

– Các đới và kiểu khí 

hậu trên Trái Đất 

4      1  2*     

2 
Thủy quyển 

 

– Khái niệm thuỷ 

quyển 

– Nước trên lục địa 

– Nước biển và đại 

dương 

3 1* 1* 1* 1* 2*  1 2*  1 1  

3 
Sinh quyển 

 

– Đất 

– Sinh quyển 

– Sự phân bố của đất 

và sinh vật trên Trái 

Đất 

3 1* 1* 1* 1* 2*     1   

4 

Một số quy  

luật của lớp 

vỏ địa lí 

 

– Khái niệm vỏ địa lí 

– Quy luật thống nhất 

và hoàn chỉnh của vỏ 

địa lí 
 

3 1* 1* 1* 1* 2*        



Tổng số câu 
13 

3,25đ 
1 

0,25đ 
2 

0,5đ 
2 

0,5đ 

2 

0,5đ 
4 

1,0đ 

1 

0,25đ 
1 

0,25đ 
2 

0,5đ 

 

 
2 

2đ 
1 

1đ 
 

Tổng số điểm 
4,0 2,0 

 
1,0 3,0  

Tỉ lệ % 40% 20% 10% 30% 100% 

 

Lưu ý: * tức là có thể lựa chọn ra bất cứ nội dung nào. 
 

 

 

 


